
Số Ngày 

1 524 142 Võ Khanh Hữu
870/31/7B Lạc Long Quân, 

phường 8, quận Tân Bình
Võ Văn Lương Bắc Việt 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 979 142 Đồng Tiến Đức
136/43/7 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường 1, quận Gò Vấp
Phạm Thị Minh Bắc Việt 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 3402 142 Nguyễn Ngọc Tuấn
16/72/14 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 2, quận 3
Nguyễn Thị Thanh Hương Trấn Quốc 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 7874 142 Trần Thị Hằng
164 Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10
Trần Thị Diệm Hòa Hưng 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 8457 142 Hoàng Thị Mai Thảo
99/14 Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10
Đỗ Văn Thoàn Hòa Hưng 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 9446 142 Trần Thị Anh Đào
203 Nguyễn Tiểu La, phường 8, 

quận 10
Trầm Văn Sang Liên Ứng 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 9603 142 Ngô Thị Ngân
134/307 Trần Hưng Đạo, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1
Ngô Hữu Phách Liên Ứng 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 9845 142 Trần Đức Thành
22/6/10 đường 21, phường 8, 

quận Gò Vấp
Huỳnh Bạch Cúc Liên Ứng 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 11900 142 Nguyễn Thị Trúc Ly
9 đường số 13, phường Bình 

Hưng Hòa A, quẫn Bình Tân
Nguyễn Minh Mẫn Sau chùa Di Lạc 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 12018 142 Nguyễn Thị Thanh Tuyền

344/75/89 Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân

Nguyễn Văn Nghĩa Sau chùa Di Lạc 3006 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 13571 142 Phan Thị Minh
150/6 Lý Chính Thắng, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Nguyễn Việt Hùng Trấn Quốc 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 13932 142 Mai Kim Liên

212/158/82A Nguyễn Văn 

Nguyễn, phường Tân Định, quận 

1

Đặng Thị Mô Trấn Quốc 3006 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 2843 266 Nguyễn Tuấn Hùng
101/5 Ngô Quyền, phường 6, 

quận 10
Nguyễn Thị Hữu Đông Quan 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

14 2845 266 Nguyễn Tuấn Hùng
101/5 Ngô Quyển, phường 6, 

quận 10
Nguyễn Văn Lưu Đông Quan 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

15 13545 266 Lê Thị Hồng Anh
31 Lê Ngã, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Tuế Trấn Quốc 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 13547 266 Lê Thị Hồng Anh
31 Lê Ngã, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Lê Đình Thụy Trấn Quốc 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 14173 266 Nguyễn Thị Bích
32/10 Bông Sao, phường 5, quận 

8
Nguyễn Tấn Cường Trấn Quốc 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 14187 266 Nguyễn Thị Bích
32/10 Bông Sao, phường 5, quận 

8
Mai Thị Ngọc Hiền Trấn Quốc 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 14972 266 Trần Trung Hải
38/32 Thống Nhất 1, Dĩ An, 

thành phố Dĩ An, Bình Dương
Trần Thị Phượng Trấn Quốc 3431 17/6/2025

Tường trình, Cam 

kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

20 15137 266 Trần Quang Lai
43B Đường số 21, phường Tân 

Quy, quận 7
Nguyễn Thị Trâm Trấn Quốc 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 16277 266 Hoàng Văn Hùng
58/3 Bùi Thị Xuân, phường 5, 

quận Tân Bình
Hoàng Văn Giẻo Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 16791 153 Nguyễn Văn Khang
373/34 phường Phú Trung, quận 

Tân Phú
Nguyễn Thị Hóa Bảy Bạch 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 16843 153 Nguyễn Ngọc Cường
20 Chí Linh, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Phúc Ánh Bảy Bạch 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 16848 153 Trần Thị Ngọc Giàu
18/70K Trần Quang Diệu, 

phường 14, quận 3
Nguyễn Văn Hai Bảy Bạch 3017 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

25 16929 153 Hoàng Phi Hổ
67/6 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Hoàng Phi Long Bảy Bạch 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 16954 153 Trần Hồng Thảo
539/73 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Hứa Mỹ Xuân Bảy Bạch 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

27 17214 153 Lê Thị Hằng

P906 Tầng 10 chung cư đường 

450 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3

Nguyễn Thị Đời Bảy Bạch 3017 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 27/10/2025 (Sáng thứ Hai)
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

28 17549 153 Trần Văn Giỏi
551/3 Phạm Văn Chí, phường 7, 

quận 6
Mai Thị Bảy Bắc Hà A 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 17707 153 Đỗ Duy Cường
633/9B Lê Hồng Phong, phường 

10, quận 10
Nguyễn Thị Quy Bắc Hà A 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 18057 153 Nguyễn Văn Tĩnh
130/33A Phạm Văn Hai, phường 

2, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Đậu Chín Hoàng 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 18131 153 Phan Thanh Tú
148/10 đường Số 3, Cư xá Lữ 

Gia, phường 15, quận 11
Phan Như Báo Chín Hoàng 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 18138 153 Đoàn Thanh Hào
17/23 Tổ 64, Kp7, phường 6, 

quận Tân Bình
Đoàn Ngọc Cầu Chín Hoàng 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 18139 153 Nguyễn Thị Phương Lan
24/27 Âu Cơ, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thân Chín Hoàng 3017 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

34 18148 153 Vũ Đình Phương
33/32/19/16 Nguyễn Sỹ Sách, 

phường 15, quận Tân Bình
Lại Thị Mậu Chín Hoàng 3017 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

35 18199 153 Dương Thanh Thủy
275 Hoàng Văn Thụ, phường 2, 

quận Tân Bình
Dương Đức Chiến Chín Hoàng 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 19895 153 Nguyễn Thị Lan
15/2 Lô Tư, phường Bình Hưng 

Hòa A, Bình Tân
Nguyễn Gia Trinh Nam Hòa 3017 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

37 20588 153 Phan Thị Xuân
2/3 Quách Văn Tuấn, phường 

12, quận Tân Bình
Phan Ngọc Anh Tư Một 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 20844 153 Lâm Thị Hạnh
360/14/2 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường 5, quận 3
Lâm Văn Đồng Út Cuộc 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

39 52 209 Vũ Hải Linh
55/10/23B Phạm Văn Chiêu, 

phường 9, quận Gò Vấp
Vũ Minh Tâm Bắc Việt 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 280 209 Nguyễn Sông Lam
84/28 Lý Thường Kiệt, Vĩnh 

Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang
Nguyễn Văn Thái Bắc Việt 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 1172 209 Phạm Đình Dũng
191/27 Tạ Quang Bửu, phường 

3, quận 8
Phạm Thị Anh Bắc Việt 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 1289 209 Huỳnh Ngọc Khải
19/8 Đường số 10, phường Linh 

Chiểu, thành phố Thủ Đức
Huỳnh Ngọc Lợi Bắc Việt 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 6223 209 Nguyễn Văn Khiêm
17/18 Trần Quang Cơ, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Võng Giác Quan 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 7841 209 Nguyễn Đức Hiếu
134 Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Tiềm Hòa Hưng 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 8152 209 Phạm Đình Huấn
140/13 Võ Thị Sáu, phường Võ 

Thị Sáu, quận 3
Phạm Thị Hồng Hòa Hưng 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 8393 209 Trần Quốc Huy
571/36B Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 15, quận 10
Trần Văn Việt Hòa Hưng 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 8412 209 Nguyễn Hữu Lộc
46/14 Đường số 22, phường 

Phước Long B, Tp Thủ Đức
Vũ Thị Lụa Hòa Hưng 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 8430 209 Nguyễn Hữu Lộc
46/14 Đường số 22, phường 

Phước Long B, TP Thủ Đức
Nguyễn Thị Đức Hòa Hưng 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 9501 209 Phạm Thị Nga
57/42 Lô Tư, phường Bình 

Hưng Hoà A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Liên Trấn Quốc 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 10037 209 Đinh Văn Phước
168 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Lý Hồng Hoa Liên Ứng 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 10046 209 Trương Thuận Hưng
23/10 đường số 10, phường 16, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Ẩn Liên Ứng 3073 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

52 10711 209 Bùi Văn Thanh
58/1L Phan Văn Trị, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Lương Thị Chứ Trấn Quốc 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 11602 209 Bùi Thuỵ Phương Uyên
212/265 Nguyễn Văn Nguyễn, 

phường Tân Định, quận 1
Trần Văn Bích Sau chùa Di Lạc 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 14290 209 Hà Thị Nguyệt Bạch
212/47/18 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 3, quận 3
Hà Văn Hải Trấn Quốc 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 14379 209 Hà Hồng Hào
168/36 Lê Thị Bạch Cát, phường 

11, quận 11
Hà Hoa Hưng Trấn Quốc 3073 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

56 14922 209 Phan Thị Ngọc Dung
Tổ 8, Ấp 6A, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi
Phan Văn Mạnh Trấn Quốc 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 15001 209 Dương Tấn Phát
387/236C Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Dương Thị Kim Phượng Trấn Quốc 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 16839 205 Nguyễn Thị Sao Lan
Tổ 1, Tân Long, Châu Pha, thị 

xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Tiến Hưng Bảy Bạch 3069 9/6/2025

Tường trình, Cam 

kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

59 17541 205 Nguyễn Văn Tâm
336 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Hậu Bắc Hà A 3069 9/6/2025

Tường trình, Cam 

kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

2



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

60 17545 205 Võ Thị Nương
193 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú

Lê Văn Tuôi (cốt cải táng: 

Nguyễn Thị Sửu)
Bắc Hà A 3069 9/6/2025

C tử, Cam kết: 

Ng Thị Sửu

CCCD: 1 Sao y, 2 

61 17546 205 Võ Thị Nương
193 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú

Võ Văn Minh (ND: 

Nguyễn Thị Hai)
Bắc Hà A 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 17589 205 Nguyễn Thị Thanh Quyên
299 đường 3 tháng 2, phường 

10, quận 10
Nguyễn Thị Nhân Bắc Hà A 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 17695 205 Phạm Thành Đạt
369/8 Lý Thái Tổ, phường 9, 

quận 10
Phạm Văn Tiến Bắc Hà A 3069 9/6/2025

C tử, Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 17766 205 Nguyễn Thụy Thùy Linh
22 đường Hoàng Ngân, phường 

16, quận 8
Lê Thị Mứt Bắc Hà A 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 17767 205 Nguyễn Thị Kim Phụng
392/8/25 Cao Thắng, phường 

12, quận 10
Trần Thị Thơm Bắc Hà A 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

66 17779 205 Vũ Đức Lộc
29 Trương Công Định, phường 

14, quận Tân Bình
Vũ Huy No Bắc Hà A 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 17829 205 Nguyễn Hữu Quý
5A/59 Bà Hạt, phường 4, quận 

10
Nguyễn Hữu Châu Bắc Hà A 3069 9/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 17836 205 Nguyễn Thị Thanh Hương
383/3 Bà Hạt, phường 4, quận 

10
Nguyễn Hoàng Bắc Hà A 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 18084 205 Nguyễn Phước Chiến

665/64/8C đường số 17A, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận 

Bình Tân

Phan Thị Vân Chín Hoàng 3069 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 18105 205 Trần Hoàng Lực
480/45 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Nguyễn Thị Bích Ngọc Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 18190 205 Lưu Quang Ngọc
640/28 Trường Chinh, phường 

15, quận Tân Bình
Trần Thị Thọ Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 18198 205 Nguyễn Trần Bảo Dy
133/26/6 Hòa Bình, phường 

Hiệp Tân, Tân Phú
Võ Thị Ưng Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 18230 205 Huỳnh Văn Sang
31/29 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận 3
Huỳnh Văn Mác Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

74 18245 205 Nguyễn Tất Quận
B112/61 Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Thiệu Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 18370 205 Nguyễn Thị Oanh Yến
93 Phan Đình Phùng, phường 

17, quận Phú Nhuận
Sầm Thanh Hùng Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 18411 205 Phạm Văn Xuân
359/47/1 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3
Lý Văn Quới Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 18456 205 Êng Lỳ Hóng
451/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận Bình Thạnh
Ngô Thị Khá Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 18474 205 Trịnh Thanh Thúy
177 Phạm Ngũ Lão, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1
Phùng Thị Xuyến Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 1432 224 Trần Quốc Lưu
331/2 Vườn Lài, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Trần Chí Hà Bắc Việt 3389 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

80 1635 224 Trần Thu Trang
271/29/5A Lê Đình Cẩn, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân
Trần Thị Bồng Bắc Việt 3389 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 1773 224 Chu Ngọc Anh
33/8Y Phạm Văn Chiêu, phường 

14, quận Gò Vấp
Chu Thúc Uyên Bắc Việt 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 3478 224 Huỳnh Nguyễn Thừa Ân 94 Bàn Cờ, phường 3, quận 3 Tăng Toàn Đông Quan 3389 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 3480 224 Nguyễn Thị Thanh
140/2 Lê Đình Thám, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Lâm Muội Đông Quan 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 8528 224 Phạm Xuân Hưng
222 Thành Công, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Phạm Thiên Thanh Hòa Hưng 3389 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

85 14569 224 Lu Cẩm
361/19/22 Bình Đông, phường 

15, quận 8
Trần An Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 14630 224 Trần Trung Dương
135 Phạm Phú Thứ, phường 4, 

quận 6
Trần Trung Cường Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 14646 224 Âu Mỹ Ái
117/6 Lý Nam Đế, phường 7, 

quận 11
Trương Kim Lang Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 14647 224 Liêu Tú Hồng
15/70C/21 Hòa Bình, phường 3, 

quận 11
Lạc An Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 14648 224 Trần Chí Bửu
66/8A Lê Hồng Phong, phường 

2, quận 5
Trần Tô Hà Trấn Quốc 3389 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 15346 224 Trần Văn Phước
127 Nguyễn Duy, phường 9, 

quận 8
Trần Văn Sái Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 15362 224 Trần Gia Thái
533/7 Phạm Văn Chí, phường 7, 

quận 6
Trần Quốc Nguyên Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

92 15363 224 Thôi Tuyết Mai
22/15 Huỳnh Đình Hai, phường 

24, quận Bình Thạnh
Thôi Tuyết Linh Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 15364 224 Nguyễn Thị Hương
50 Lầu 2 Ký Con, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1
Lâm Chiêu Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 15369 224 Nguyễn Quốc Dũng
6 đường số 3, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Hồng Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 15375 224 Nguyễn Thị Huyền

249/35/9 Tân Kỳ Tân Quý, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú

Nguyễn Đình Minh Trấn Quốc 3389 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 15376 224 Lê Thị Thu Thanh
6/6/24 khu phố 19, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Đào Trọng Nghĩa Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 15395 224 Nguyễn Văn Đáp
6/10A Tổ 72, phường 15, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 15407 224 Huỳnh Thị Út
640/18/6 Trường Chinh, phường 

15, quận Tân Bình
Võ Thị Ấu Trấn Quốc 3389 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 10059 122 Nguyễn Tiến Dũng
686/26/4 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 5, quận Tân Bình
Nguyễn Văn Tường Liên Ứng 2899 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 20283 195 Nguyễn Tấn Phước
22/6 Nguyễn Hiền, phường 4, 

quận 3
Trần Ngọc Ẩn Nguyễn Văn Bì 3059 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

101 1621 6 Nguyễn Thị Loan
159/14 Phạm Thế Hiển, phường 

3, quận 8

Nguyễn Văn Tân (Tức Đỗ 

Trung Tân)
Bắc Việt 2783 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

102 18831 13 Trần Văn Sáng
199 Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Trần Văn Long Chín Hoàng 2790 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

103 15532 69 Trần Văn Huệ
220/1/8 Hoàng Văn Thụ, 

phường 4, quận Tân Bình
Trần Ngọc Thành Trấn Quốc 2846 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 12094 78 Nguyễn Mạnh Cường
490/29/1 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Nguyễn Thị Lý Sau chùa Di Lạc 2855 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

105 12867 120 Đỗ Văn Hùng
50/7A Đỗ Tấn Phong, phường 9, 

quận Phú Nhuận
Đỗ Văn Cho Trấn Quốc 2897 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 17690 121 Phạm Ngọc Phong
333/1/18 Lý Thái Tổ, phường 9, 

quận 10
Phạm Trọng Nhất Bắc Hà A 2898 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 5460 130 Lương Mỹ Linh
595 Phan Văn Trị, phường 7, 

quận 5
Lương Mũi Giác Quan 2907 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

108 2708 172 Trần Hương Mai
75/2 Mai Thị Lựu, phường 

Đakao, quận 1
Nguyễn Thanh Hổ Cán Bộ 3036 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 2714 172 Trần Quốc Hoàng
L1 Thất Sơn cư xá Bắc Hải, 

phường 15, quận 10
Trần Thụy Vân Anh Cán Bộ 3036 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 18902 176 Mai Phước Ngạn
173 Phó Cơ Điều, phường 6, 

quận 11

Mai Khác (bia mộ ghi: 

Mai Phước Khác)
Chín Hoàng 3040 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 17654 178 Nguyễn Bình Khiêm
98/24 Trần Quang Cơ, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Văn khoát Bắc Hà A 3042 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 17732 178 Trần Văn Long
487/14E Kênh Tân Hóa, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Trần Thị Nhu Bắc Hà A 3042 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 17761 178 Nguyễn Văn Thành
327/38 Sư Vạn Hạnh, phường 9, 

quận 10
Nguyễn Văn Bằng Bắc Hà A 3042 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

114 16660 192 Nguyễn Văn Tiến Đạt
1/2 Căn 312 Lô A C/c Tôn Thất 

Thuyết, phường  4, quận 4

Nguyễn Văn Sáu (tự 

Nguyễn Văn Bảy)
Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 20235 192 Trịnh Thị Mỹ Ly
204/111 Đoàn Văn Bơ, phường 

14, quận 4
Nguyễn Thị Nghĩa Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 20238 192 Nguyễn Thị Thuận
62/5 khu phố 1A, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12
Nguyễn Văn Yêu Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 20239 192 Nguyễn Thị Bích Huyền
16/2 Bùi Thị Xuân, phường 3, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Beo Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 20240 192 Nguyễn Quốc Thái
62/65/5 Lâm Văn Bền, phường 

Tân Kiểng, quận 7
Nguyễn Thế Kỷ Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 20254 192 Trương Kim Phượng
357/39B Hậu Giang, phường 11, 

quận 6
Trương Kim Thạch Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

120 20257 192 Lưu Thị Phấn
60/19 Tuệ Tĩnh, phường 13, 

quận 11
Lưu Thị Gấm Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 20260 192 Nguyễn Quốc Tuấn
159/97/22 Trần Văn Đang, 

phường 11, quận 3
Nguyễn Văn Mẫn Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 20261 192 Phạm Thị Lài
TK31/17 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Cầu Kho, quận 1
Nguyễn Thị Mẫn Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 7857 198 Nguyễn Thị Hường
E14/24B1, Ấp 5, xã Vình Lộc B, 

Bình Chánh
Nguyễn Anh Hùng Hòa Hưng 3062 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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